Tổng hợp các tổ hợp môn xét tuyển năm 2017
Kỳ thi THPT quốc gia 2017 tổ chức 9 môn thi thành 5 bài thi, vì vậy năm nay bên cạnh các tổ hợp xét tuyển truyền thống, các trường sẽ tuyển sinh bằng nhiều tổ hợp môn xét tuyển mới.
Tổ hợp môn xét tuyển truyền thống
A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D02: Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga

D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

D04: Toán , Ngữ văn, Tiếng Trung

D05: Toán, Ngữ văn, Tiếng Đức

D06: Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật

Các tổ hợp môn xét tuyển các ngành năng khiếu truyền thống
H00: Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT1, Năng khiếu vẽ NT2

H01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

N00: Vẽ, Năng khiếu âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2

M00: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát

T00: Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu THTT

V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật

V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

S00: Ngữ văn, Năng khiếu Sân khấu điện ảnh 1, Năng khiếu sân khấu điện ảnh 2

R00: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí

K00: Toán, Vật lý, Kỹ thuật nghề

Tổ hợp môn xét tuyển mới 65 tổ hợp môn xét tuyển mới như sau:
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1 Todn, Vét li, Sinh hoc A02
2 Todn, VAt i, Lich sir A03
3 Todn, Vat li, Dia Ii A04
4 Toan, Héa hoc, Lich str 05
5 Toén, Héa hoc, Dia If A06
6 Toan, Lich sif, ia If 07
7 Todn, Sinh hoc, Lich sif BOL
8 Todn, Sinh hoc, Bia If 802
9 Toan, Sinh hoc, Ngir van BO3
10 Ngir vén, Todn, Vat If ot
1 Ngir vén, Todn, Hoa hoc 02




 [image: image2.png]12 Ngir van, Toan, Lich st 03
13 Ngir vén, Toan, ia li o4
14 Ngir véin, Vat l, Héa hoc 05
15 Nair véin, V3t i, Sinh hoc 06
16 Ngir van, Vat I, Lich str co7
17 Ngir Van, Hoa hoc, Sinh hoc o8
18 Ngir Van, Vat I, Bia Ii 09
19 Ngir Van, Hoa hoc, Lich sir 10
20 Ngir Van, Hoa hoc, Bia Ii it
2 Ngir Van, Sinh hoc, Lich sif 12
2 Ngir Van, Sinh hoc, Bia If 3
2 Toan, Héa hoc, Tiéng Anh D07




 [image: image3.png]25 Todn, Lich stf, Tiéng Anh D09
2% Toén, ia I, Tiéng Anh D10
27 Ngir vin, Vat l, Tiéng Anh o1t
28 Ngir véin, Héa hoc, Tiéng Anh D12
2 Ngir vén, Sinh hoc, Tiéng Anh D13
30 Ngir van, Lich str, Tiéng Anh D14
3 Nt vin, Bia lj Tiéng Anh D15
2 Toén, ia I, Tiéng Bifc D16
33 Toan, Bia i, Tiéng Nga D17
34 Toén, Bia li, Tiéng Nhat D18
35 Toén, Bia i, Tiéng Phap D19
36 Toan, Bia li, Tiéng Trung D20




 [image: image4.png]37 Todn, Héa Hoc, Tiéng Biic D21
38 Toan, Héa Hoc, Tiéng Nga 022
39 Toan, Héa Hoc, Tiéng Nhat 023
40 Todn, Héa Hoc, Tiéng Phap D24
41 Todn, Héa hoc, Tiéng Trung D25
42 Toan, V3t I, Tiéng Bifc D26
43 Toan, Vat I, Tiéng Nga D27
44 Todn, Vat i, Tiéng Nhat D28
a5 Toan, Vat I, Tiéng Phap 029
46 Todn, VAt i, Tiéng Trung D30
47 Toan, Sinh hoc, Tigng Biic D31
48 Toan, Sinh hoc, Tiéng Nga D32




 [image: image5.png]49 Todn, Sinh hoc, Tiéng Nhat D33
50 Todn, Sinh hoc, Tiéng Phap D34
51 Toan, Sinh hoc, Tiéng Trung D35
52 Todn, Lich sif, Tiéng Difc D36
53 Toan, Lich sif, Tiéng Na D37
54 Toan, Lich sif, Tiéng Nhat D38
55 Toan, Lich sif, Tiéng Phap D39
56 Todn, Lich s, Tiéng Trung D40
57 Ngir vén, Dia Ii, Tiéng Bifc D41
58 Ngir vén, Bia li, Tiéng Nga D42
59 Ngir van, Dia I, Tidng Nhat D43
60 Ngir van, ia I, Tiéng Phap D44




 [image: image6.png]61 Ngif van, Bia i, Tiéng Trung D45
62 Nair vén, Héa hoc, Tiéng Bifc D46
63 Ngir vén, H6a hoc, Tiéng Naa D47
64 Ngir vén, Héa hoc, Tiéng Nhat D48
65 Nir vn, Héa hoc, Tiéng Phap D49





Ngoài các tổ hợp xét tuyển theo môn đơn lẻ như trên, các trường cũng xét tuyển các tổ hợp kết hợp bài thi và môn thi như sau:

Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên

Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội

Toán, Ngữ văn, Khoa học xã hội…

Thí sinh tham khảo kỹ các tổ hợp môn xét tuyển ĐH – CĐ 2017 để có lựa chọn chính xác và chuẩn bị ôn thi thật tốt

(Theo thptquocgia.org)
